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PHẠM VI LÃNH THỔ VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN
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1Khoa Sử - Địa,Trường Đại học Tây Bắc, 2Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt. Bài báo trình bày kết quả xác định phạm vi lãnh thổ và đặc điểm địa lí tự nhiên
của Lưu vực vùng hồ Thủy điện Sơn La. Dữ liệu gồm mô hình số hóa độ cao có độ phân
giải 30m x30m, bản đồ địa chất, địa hình, khí hậu, thủy văn, hiện trạng rừng, thổ nhưỡng,
hành chính, được xử lí trong môi trường GIS (Geographic Information System). Kết quả
cho thấy: Lưu vực có diện tích 315.850 ha, thuộc 3 tỉnh, 6 huyện, 48 xã. Lưu vực có hướng
tây bắc - đông nam, trên nền địa chất tuổi Trung Sinh, độ chênh cao, độ dốc lớn, lượng
mưa khá thấp, sông suối tương đối dầy, chủ yếu là đất feralit, tỉ lệ che phủ rừng trung bình.
Kết quả nghiên cứu cung cấp dữ liệu địa lí phục vụ quản lí tài nguyên thiên nhiên và môi
trường; cảnh báo và phòng tránh tai biến thiên nhiên; quy hoạch sử dụng hợp lí lãnh thổ
thuộc Lưu vực vùng hồ Thủy điện Sơn La.
Từ khóa: Thủy điện Sơn La, phạm vi hồ Sơn La; lưu vực, thủy điện.

1. Mở đầu
Lưu vực vùng hồ Thủy điện Sơn La được xác định là toàn bộ diện tích cấp nước tính đến

phụ lưu cấp 3 cho hồ Thủy điện Sơn La. Phạm vi lưu vực được xác định trên cơ sở kế thừa kết quả
quy hoạch lâm phận phòng hộ đầu nguồn Việt Nam, có điều chỉnh ranh giới trên bản đồ địa hình
1: 50.000. Lưu vực có diện tích 315.850 ha, thuộc địa bàn 3 tỉnh, 6 huyện, 48 xã.

Trên thế giới, các đặc trưng lưu vực đã được vận dụng trong các nghiên cứu cụ thể bởi W.
L. Magette và cộng sự, 1976 [11]; J S Hansen and J E Ongerth, 1991 [6]; James P. Hurley và cộng
sự, 1995 [5]; V. P. Singh, 1997 [9]; Barry M. Evans, 2003 [2]; A. Javed. M.Y Khanday và Rizwan
Ahmed, 2009 [1]. Tại Việt Nam, nghiên cứu xác định các đặc trưng địa lí của lưu vực được thực
hiện bởi: Dương Thị Quý, 2003 [7]; Lê Trình [10]; Tuy nhiên, cần vận dụng các phương pháp này
để xác định các đặc trưng địa lí cho các lưu vực cụ thể nhằm đánh giá đầy đủ về sự phân hóa không
gian và mức độ xung yếu của chúng.

Để quản lí hiệu quả Lưu vực vùng hồ Thủy điện Sơn La cần xác định các đặc điểm địa lí
cơ bản gồm: ranh giới, diện tích và hệ số hình dạng tròn; khí hậu, đặc điểm địa chất, địa hình; đặc
điểm che phủ thực vật và thổ nhưỡng. Đây là những thông tin cơ bản hỗ trợ quá trình ra quyết định
trong quản lí tổng hợp, bảo vệ tài nguyên và môi trường lưu vực, góp phần phòng chống và hạn
chế các tai biến thiên nhiên như: lũ quét, sạt lở đất đá và thoái hóa đất, bảo đảm an toàn và góp
phần cải thiện, nâng cao sinh kế của người dân.

Ngày nhận bài: 15/10/2017. Ngày sửa bài: 1/1/2018. Ngày nhận đăng: 20/1/2018.
Liên hệ: Phạm Anh Tuân, e-mail: phamtuantbu@gmail.com.
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2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Dữ liệu nghiên cứu

Dữ liệu địa hình được thu thập từ mô hình số hóa độ cao ASTER GDEM với độ phân giải
không gian là 30 m x 30 m; bản đồ địa chất tỉ lệ 1: 200.000 từ Cục Địa chất và Khoáng sản Việt
Nam, xuất bản năm 2005 [4]; dữ liệu hành chính được thu thập từ Sở Tài nguyên và Môi trường
tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu [14]; dữ liệu khí tượng thủy văn được thu thập từ Đài Khí tượng
Thủy văn khu vực Tây Bắc [8]; dữ liệu đất được thu thập từ Viện Quy hoạch và Thiết kê nông
nghiệp [14]; dữ liệu hiện trạng rừng năm 2015 được thu thập từ Viện Điều tra Quy hoạch rừng, Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn [12]. Các phần mềm hỗ trợ xác định phạm vi lưu vực, thống
kê và phân tích sự phân hóa không gian gồm: ArcGIS 10.1, Mapinfo 12.0, Google Earth 2016.

Hình 1. Khu vực nghiên cứu Hình 2. Bản đồ hành chính lưu vực

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp xác định phạm vi, hình dạng lưu vực

- Chu vi (P_km) là độ dài đường ranh giới của lưu vực, được xác định theo Thông tư số
60/2012/TT - BNN&PTNT [3].

- Diện tích (A_ha) là không gian đón nước của lưu vực, xác định bằng hệ thống các ô lưới
chồng xếp lên bản đồ ranh giới lưu vực.

- Chỉ số hình dạng tròn của lưu vực (Kc) được xác định theo công thức sau:
Kc = 0,28xP/A0,5

Trong đó: Kc là chỉ số hình dạng tròn của lưu vực
A là diện tích lưu vực (km2 )
P là chu vi lưu vực (km2).

2.2.2. Phương pháp xác định các đặc điểm địa lí tự nhiên của lưu vực

- Đặc điểm địa chất lưu vực chủ yếu dựa vào 3 tờ bản đồ địa chất tỉ lệ 1: 200.000 là Yên Bái,
Kim Bình - Lào Cai, Phong Sa Ly - Điện Biên do Phan Sơn và cộng sự xuất bản năm 2005 [4].
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- Độ dốc và độ cao tuyệt đối lưu vực được xác định từ mô hình số độ cao thông qua chức
năng phân tích của ArcGIS 10.1 và Mapinfo 12.0.

- Đặc điểm khí hậu lưu vực dựa trên số liệu của 4 trạm khí tượng có hiệu chỉnh theo độ cao
và hướng địa hình [8].

- Chiều dài sông suối được xác định theo công thức của Hack, 1957.
L = 1,4 A0,6

Trong đó: L là chiều dài sông suối trong lưu vực (dặm)
A là diện tích lưu vực (dặm vuông).
- Các đặc điểm che phủ thực vật được xác định dựa vào bản đồ kiểm kê rừng và bản đồ hiện

trạng sử dụng đất tỉ lệ 1: 50.000 tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên năm 2015 của Viện Điều tra
Quy hoạch rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn [12].

- Đặc điểm thổ nhưỡng được xác định từ bản đồ thổ nhưỡng tỉ lệ 1: 100.000 của Viện Quy
hoạch và Thiết kế nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn [14].

2.3. Kết quả nghiên cứu

2.3.1. Phạm vi Lưu vực vùng hồ Thủy điện Sơn La

Lưu vực vùng hồ Thủy điện Sơn La được xác định là toàn bộ diện tích cung cấp nước tính
đến phụ lưu cấp 3 cho hồ Thủy điện Sơn La. Phạm vi của lưu vực được xác định trên cơ sở kế thừa
kết quả quy hoạch lâm phận phòng hộ đầu nguồn Việt Nam, có điều chỉnh lại ranh giới trên bản
đồ địa hình 1: 50.000, xem Hình 3.1.

Lưu vực vùng hồ Thủy điện Sơn La có hình thuôn dài theo hướng tây bắc - đông nam. Chiều
dài trung bình lưu vực khoảng 133 km, chiều rộng trung bình khoảng 25 km.

Lưu vực bao gồm cụm nhà máy, hồ chứa và các phụ lưu trực tiếp đổ vào hồ tính đến phụ
lưu cấp 3 với tổng diện tích 3.158,5 km2, chu vi 462.347 km, chỉ số hình dạng tròn đạt 2,03. Lưu
vực thuộc địa bàn 3 tỉnh, 6 huyện và 48 xã. Trong đó, phần lớn diện tích lưu vực tập trung ở huyện
Sìn Hồ chiếm 31,15%, Quỳnh Nhai chiếm 29,78%, Mường La 17,55% (Bảng 1).

Bảng 1. Diện tích lưu vực theo đơn vị hành chính cấp huyện
Tỉnh Huyện Diện tích (ha) Tỉ lệ (%)

Điện Biên Tủa Chùa 34.745 11,00
Sìn Hồ 98.375 31,15

Lai Châu Thành phố Lai Châu 6.451 2,04
Mường La 55.445 17,55

Sơn La Quỳnh Nhai 94.057 29,78
Thuận Châu 26.777 8,48
Tổng 315.850 100,00

(Nguồn: Thống kê từ bản đồ hành chính lưu vực, năm 2015)

2.3.2. Đặc điểm địa chất Lưu vực vùng hồ Thủy điện Sơn La

Địa tầng: Lãnh thổ có 42 hệ tầng, 10 thành tạo magma xâm nhập không phân tầng và nhiều
mạch magma chưa rõ tuổi thuộc các hệ tầng và phức hệ khác nhau [4]. Nghiên cứu đã chỉ ra đặc
điểm của 14 hệ tầng tiêu biểu, có diện tích trên 5.000 ha. Các hệ tầng này ảnh hưởng mạnh mẽ đến
kiến trúc hình thái địa hình và đặc điểm thổ nhưỡng trong lưu vực, xem Bảng 2, Hình 2.
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Bảng 2. Đặc điểm và diện tích các hệ tầng tiêu biểu

TT Đặc điểm cấu tạo chủ yếu của các hệ tầng Diện
tích (ha)

1. Hệ tầng Bắc Sơn: đá vôi hạt mịn, đá vôi trứng cá, đá vôi, dày 675m. 10.066

2. Hệ tầng Đồng Giao - Phân hệ tầng dưới: đá vôi sét mỏng, đá vôi hạt mịn, dày
700-1000m. 15.678

3. Hệ tầng Mường Trai - Phân hệ tầng dưới: cát kết, bột kết, bột kết vôi, dày
800-1000m. 11.089

4. Hệ tầng Mường Trai - Phân hệ tầng trên: bột kết, cát kết, đá phiến sét, dày
600-700m. 49.265

5. Hệ tầng Pác Ma: đá vôi ám tiêu màu xám, nâu đỏ, bột kết, sét kết, dày 100-150m. 20.917

6. Hệ tầng Viên Nam- Phân hệ tầng dưới: bazan komatiit, komatiit picrit, dày
150-400m. 10.137

7. Hệ tầng Yên Châu -Phân hệ tầng dưới: cuội kết, cát kết, thạch anh, dày 500-800m 14.455

8. Hệ tầng Yên Châu- Phân hệ tầng giữa: cuội kết, cát kết, bột kết, sét kết, dày
470-580m. 18.192

9. Hệ tầng Yên Châu- Phân hệ tầng trên: cuội kết, cát kết, cuội kết vôi, dày 300m. 11.567
10. Hệ tầng Bản Páp: đá vôi phân lớp mỏng, đá vôi sét, dày 750-950m. 13.212
11. Hệ tầng Nậm Pìa: cuội kết, đá phiến sét đen, quarzit, sét vôi, đá vôi, dày 440m. 5.270
12. Hệ tầng Đồng Giao: cát kết, bột kết, sét vôi, đá vôi, dày 140-280m. 6.918

13. Hệ tầng Mường Trai- Phân hệ tầng trên: đá phiến sét , bột kết, cát kết, đá vôi, dày
300m. 6.247

14. Hệ tầng Viên Nam- Phân hệ tầng trên: bazan, bazan-komatiit, bazan porphyr, dày
350m. 24.735

Tổng 217.748
(Nguồn: Thống kê từ bản đồ địa chất lưu vực [4])

Hình 3. Bản đồ địa chất lưu vực Hình 4. Bản đồ địa hình lưu vực

Kiến tạo: Lưu vực nằm trong Phức nếp lõm sông Đà, kéo dài hướng tây bắc - đông nam,
giới hạn phía tây nam bởi Đứt gãy Sơn La; phía đông bắc bởi Đứt gãy Phong Thổ, Đứt gãy Than
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Uyên, Đứt gãy Mường La - Bắc Yên - Chợ Bờ, Đứt gãy Hòa Bình - Trung Hà, Đứt gãy Sông Hồng;
phía đông nam là biển Đông [4], [13].

Đứt gãy: Trong khu vực nghiên cứu, lớn nhất là Đứt gãy sông Đà, Nậm Pìa chạy dài theo
sông Đà, có tác dụng là đới phá hủy kiến tạo lớn nhất, góp phần tạo ra cấu trúc kiến tạo của khu
vực. Trong đó, Đứt gãy Sông Đà phát triển từ thời kì Paleozoi thượng đến Kainozoi, được kéo dài
từ biên giới Việt - Trung qua Quỳnh Nhai, Mường Chùm cắm về phía đông nam, là ranh giới chia
cắt các đới thành hệ - cấu trúc Sơn La và sông Đà và là một trong những đới sinh chấn mạnh và
phức tạp trong khu vực [13].

2.3.3. Đặc điểm địa hình Lưu vực vùng hồ Thủy điện Sơn La

Kết quả nội suy và tính toán từ dữ liệu DEM cho thấy Lưu vực vùng hồ Thủy điện Sơn La
có địa hình phân hóa rõ nét với núi thấp và thung lũng chiếm ưu thế. Tây bắc - đông nam là hướng
chủ đạo. Địa hình núi có cầu trúc khá phức tạp, độ dốc lớn, tiếp đến là các thung lũng rộng, trũng
giữa núi và các giải đồng bằng hẹp ven sông Đà như Hình 3.

Do tại một số địa điểm, lớp phủ thực vật bị tàn phá khá nặng nề, nên quá trình xói mòn, rửa
trôi diễn ra mạnh mẽ, gây ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng đất. Tại các thung lũng là quá trình
xâm thực tại chỗ và tích tụ vật liệu chiếm ưu thế.

Lưu vực vùng hồ Thủy điện Sơn La có độ cao tuyệt đối từ 100 m đến 2.000 m, cao ở hai rìa,
rìa đông bắc cao hơn rìa tây nam, thấp ở trung tâm. Trong đó, đai cao từ 400 - 600 m có diện tích
lớn nhất với 211.377 ha, chiếm khoảng 67%, đai cao 1.900 m có diện tích nhỏ nhất với khoảng
422 ha, chiếm 0,13%, xem Bảng 3.

Bảng 3. Diện tích và tỉ lệ theo các đai cao trong lưu vực
TT Đai cao Diện tích (ha) Tỉ lệ (%) TT Đai cao Diện tích (ha) Tỉ lệ (%)
1. 100 955 0,30 11. 1.100 5.401 1,71
2. 200 20.312 6,43 12. 1.300 4.621 1,46
3. 300 49.988 15,83 13. 1.300 4.326 1,37
4. 400 23.292 7,37 14. 1.400 4.402 1,39
5. 500 73.275 23,20 15. 1.500 7.292 2,31
6. 600 21.699 6,87 16. 1.600 1.356 0,43
7. 700 43.121 13,65 17. 1.700 3.627 1,15
8. 800 9.168 2,90 18. 1.800 469 0,15
9. 900 9.685 3,07 19. 1.900 422 0,13

10. 1.000 31.251 9,89 20. 2.000 1.177 0,37
Tổng 282.751 89,52 Tổng 33.098 10,48

(Nguồn: Tính từ bản đồ địa hình lưu vực)

2.3.4. Đặc điểm khí hậu, thủy văn Lưu vực vùng hồ Thủy điện Sơn La

Chế độ nhiệt: Ở đai cao dưới 700 m, nhiệt độ không khí trung bình năm từ 22,5 - 23,20 C
thuộc chế độ nhiệt nóng, tổng nhiệt độ năm đạt khoảng 7.500 - 8.0000 C. Ở đai cao trên 700 m,
nhiệt độ trung bình năm khoảng 200 C, lên cao đến 1.500 m, trị số này còn 160 C, tổng nhiệt độ
năm còn khoảng 6.500 - 7.5000 C (xem Hình 4).

Chế độ mưa: Lượng mưa từ 1.500 - 2.000 mm/năm. Tổng lượng mưa có sự phân hóa rõ nét
giữa các khu vực, thể hiện ở Hình 4. Một số huyện có lượng mưa trên 2.000 mm/năm như Sìn Hồ,
Thành phố Lai Châu, trong đó lớn nhất là huyện Sìn Hồ với 2.732,1 mm/năm. Hai huyện lượng
mưa dưới 1.500 mm là Mường La 1.450 mm, Thuận Châu 1.343 mm. Các hiện tượng thời tiết cực
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đoan chủ yếu là gió khô, nóng tới 28 - 35 ngày/năm, trung bình ở các huyện mỗi năm có khoảng
65 - 90 ngày dông [8, 11].

Hình 5. Bản đồ phân bố nhiệt độ và lượng mưa lưu vực.

Hình 6. Tương quan nhiệt ẩm tại một số trạm

Đặc điểm thủy văn: sông Đà thuộc địa phận lưu vực có dòng chính dài khoảng 140 km, bắt
đầu từ điểm nhập lưu giữa sông Nậm Mức với sông Đà tại ranh giới giữa xã Tả Sìn Thàng và Sá
Tông, ở độ cao 270 m, điểm cuối là đập Thủy điện Sơn La, ở độ cao 165 m. Trong đó, khoảng 28
km là ranh giới giữa huyện Sìn Hồ và Tủa Chùa; có khoảng 60 km chảy ở giữa huyện Quỳnh Nhai;
khoảng 62 km, là ranh giới giữa huyện Mường Là và Thuận Châu.

Các phụ lưu cấp 1 bao gồm:
Bờ trái: suối Nặm Păm, sông Nậm Mu, suối Lo, sông Nậm Giôn, suối Mẽo, suối Báng, suối

Dàng, suối Là, suối Phon, suối Số, suối Hán, suối Khinh, suối Cái, suối Có, suối Sáng, Nậm Kích,
Nậm Bâu, suối Hé, Nậm Sàng, Nậm Sắt, sông Cà Nàng, suối Lủ, suối Phe, suối Pha, Nặm Chắt,
Nặm Hăn, Huổi Pha, Nậm Van, sông Nậm Ma, sông Nậm Kham, Nậm Pha.
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Bờ phải: suối Huổi Pha, suối Vinh, suối Măng, suối Đụ, sông Nậm Ét, Huổi Lầu, Huổi
Cum, Huổi Tam, suối Tôm, suối Chàng, suối Số, suối Ma, suối Chằng, suối Phính, suối Chạy,
sông Nậm Muội, suối Lu, Nậm Phung, Nậm Cỏ, sông Pắc Ma, sông Hằng Bằng, suối Cao Hồ.

2.3.5. Đặc điểm thổ nhưỡng Lưu vực vùng hồ Thủy điện Sơn La

Diện tích các loại đất trong Lưu vực vùng hồ Thủy điện Sơn La được tính từ bản đồ thổ
nhưỡng các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu và Sơn La. Theo đó, cấu trúc lớp phủ thổ nhưỡng và nguồn
tài nguyên đất khu vực nghiên cứu khá phong phú, có 4 nhóm với 20 loại đất chính, tổng diện tích
273.673 ha, chiếm 86,64% diện tích tự nhiên, xem Bảng 4, Hình 5.

Bảng 4. Quy mô và cơ cấu các loại đất Lưu vực vùng hồ Thủy điện Sơn La

TT Tên đất, nhóm đất Kí hiệu Diện tích (ha) Tỉ lệ
(%)

I NHÓM ĐẤT PHÙ SA P 2.410 0,76
1. Đất phù sa ven suối Py 2.410 0,76
II NHÓM ĐẤT ĐEN R 3.936 1,24
1. Đất nâu thẫm trên sản phẩm đá bọt và đá bazơ Ru 1.307 0,41
2. Đất đen cacbonat Rv 2.221 0,70
3 . Đất đen trên sản phẩm bồi tụ cacbonat Rdv 408 0,13

III NHÓM ĐẤT ĐỎ VÀNG F 203.428 64,41
1. Đất nâu tím trên đá sa phiến màu tím Fe 14.986 4,74
2. Đất nâu đỏ trên đá macma bazơ và trung tính Fk 23.865 7,56
3. Đất đỏ nâu trên đá vôi Fv 2.189 0,69
4. Đất nâu vàng trên đá macma bazơ và trung tính Fu 28.892 9,15
5. Đất đỏ vàng trên đá phiến sét và biến chất Fs 85.657 27,12
6. Đất vàng đỏ trên đá macma axit Fa 23.900 7,57
7. Đất vàng nhạt trên đá cát Fq 15.013 4,75
8. Đất nâu vàng trên đá vôi Fn 7.407 2,35
9. Đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa nước Fl 1.519 0,48
IV NHÓM ĐẤT MÙN ĐỎ VÀNG H 63.899 20,23
1. Đất mùn nâu đỏ trên đá macma bazơ và trung tính Hk 321 0,10
2. Đất mùn đỏ nâu trên đá vôi Hv 3.112 0,99
3. Đất mùn đỏ vàng trên đá phiến sét và biến chất Hs 23.072 7,30
4. Đất mùn vàng đỏ trên đá macma axit Ha 661 0,21
5. Đất mùn vàng nhạt trên đá cát Hq 27.010 8,55
6. Đất mùn đỏ vàng trên đá biến chất Hj 5.443 1,72
7. Đất mùn vàng nhạt pôtzôn hóa A 4.280 1,36

Tổng diện tích các nhóm đất 273.673 86,64
Mặt nước 15.121 4,79
Núi đá 27.057 8,57
Tổng diện tích tự nhiên 315.850 100,00

(Nguồn: Tính từ bản đồ thổ nhưỡng các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu [14])

Có thể thấy chiếm ưu thế tuyệt đối là nhóm đất đỏ vàng với 203.428 ha, chiếm 64,41% tổng
diện tích tự nhiên; nhóm đất mùn đỏ vàng với 63.899 ha, chiếm 20,23%. Các loại đất chiếm diện
tích nhỏ như đất nhóm đất phù sa 2.410 ha, chiếm 0,76%; nhóm đất đen 3.936 ha, chiếm 1,24%.
Nhóm đất phù sa chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ nhưng có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển nông
nghiệp. Diện tích mặt nước, núi đá khá lớn, đặc biệt là khu vực núi đá, chiếm tới 8,57% diện tích
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tự nhiên.

2.3.6. Đặc điểm hiện trạng lớp phủ thực vật Lưu vực vùng hồ Thủy điện Sơn La

Hệ sinh thái rừng thứ sinh: có diện tích khá lớn và chịu tác động mạnh của con người. Rừng
thứ sinh có diện tích khoảng 166.926 ha, chiếm 52,85% diện tích tự nhiên, được phân bố tập trung
ở các huyện Mường La, Quỳnh Nhai, Sìn Hồ, Thuận Châu, Tủa Chùa.

Hình 7. Bản đồ thổ nhưỡng và hiện trạng lớp phủ thực vật lưu vực

Hệ sinh thái rừng trồng: có diện tích 8.263 ha, chiếm 2,62% diện tích tự nhiên, phân bố
ở huyện Mường La. Hệ sinh thái rừng trồng được hình thành do các hoạt động tích cực của con
người thông qua việc trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc, hình thành các chủ rừng ở nhiều quy
mô khác nhau, bước đầu xuất hiện mô hình kinh tế sinh thái dựa vào rừng.

Hệ sinh thái cây hàng năm: tổng diện tích 122.043 ha, chiếm 38,6% diện tích tự nhiên. Cây
hàng năm chủ yếu là ngô, sắn, đậu tương, phân bố chủ yếu ở huyện Mường La 26.846 ha, Quỳnh
Nhai 25.005 ha, Sìn Hồ 20.012 ha, Tủa Chùa 24.687 ha, Thuận Châu 21.820 ha. Cây lúa nước chủ
yếu tập trung ở thung lũng sông, nơi có đất phù sa và nguồn nước thuận lợi thuộc huyện Quỳnh
Nhai 1.491 ha, Mường La 160 ha, Thuận Châu 1.000 ha, Sìn Hồ 1.018 ha.

Hệ sinh thái cây lâu năm: cây công nghiệp lâu năm (chè, cà phê, cao su); cây ăn quả và
dược liệu lâu năm (nhãn, xoài, mận, thảo quả). Tổng diện tích 3.495 ha, chiếm 1,1% diện tích tự
nhiên. Đến nay, tập đoàn cây công nghiệp và cây ăn quả đã mang lại giá trị kinh tế to lớn, một số
sản phẩm có thương hiệu trong nước, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

3. Kết luận
- Trên cơ sở xử lí dữ liệu từ các bản đồ tự nhiên và nội suy từ ảnh vệ tinh trong môi trường

GIS, Lưu vực vùng hồ Thủy điện Sơn La tính đến phụ lưu cấp 3 được xác định chiếm khoảng 7,3%
diện tích Lưu vực Thủy điện Sơn La. Lưu vực nằm trên địa bàn 3 tỉnh, trong đó tỉnh Sơn La chiếm
55,81%; tỉnh Lai Châu chiếm 33,19%; tỉnh Điện Biên chiếm 11%. Lưu vực có chỉ số hình dạng
tròn đạt 2,03. Điều này, khiến lưu vực có dạng thuôn dài theo hướng tây bắc - đông nam, chiều dài
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trung bình gấp 5,3 lần chiều rộng, khả năng tập trung nước về hồ Thủy điện Sơn La khá chậm.
- Lưu vực có cấu tạo chủ yếu bởi các đá có tuổi Trung Sinh thuộc Phức nếp lõm sông Đà,

bị chia cắt bởi Đứt gãy sông Đà và Nậm Pìa. Địa hình ở đây chủ yếu là núi thấp chiếm 52% diện
tích tự nhiên; núi trung bình chiếm khoảng 22%; khoảng 26% là đồi và thung lũng, trũng giữa núi.
Các dãy núi đều có hướng tây bắc - đông nam chắn gió mùa đông bắc và gió mùa tây nam nên
mùa đông khá ấm, nhiệt độ trung bình năm trên 220C, mưa ít. Vì vây, thổ nhưỡng trong lưu vực
chủ yếu là đất feralit, tầng đất mỏng, khả năng xói mòn tầng đất mặt và thoái hóa cao.

- Xác định phạm vi, hình dạng và các đặc điểm địa lí của lưu vực cung cấp những thông tin
cơ bản hỗ trợ quá trình ra quyết định trong quản lí tổng hợp, bảo vệ tài nguyên và môi trường, góp
phần phòng chống và hạn chế các tai biến thiên nhiên như: lũ quét, sạt lở đất đá và thoái hóa đất,
bảo đảm an toàn và góp phần cải thiện, nâng cao sinh kế của người dân.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ kinh phí bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo với đề tài
Mã số: B2015-25-36. Đề tài do Trường Đại học Tây Bắc là cơ quan chủ trì, TS. Phạm Anh Tuân
làm chủ nhiệm.
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ABSTRACT
Son La hydropower reservoir area, the boundary and physical characteristics

1Pham Anh Tuan and 1Duong Thi Loi
1Faculty of History and Geography, Tay Bac Univerity

1Hanoi National Univerity of Education
The aim of this research is to identify the boundary, physical characteristics of the Son La

hydropower reservoir area. The input data include DEM (Digital Elevation Model) at the 30m x
30m resolution, geological map, topographic map, climate map, hydrological map, forest map, soil
map and administrative map. These data are processed in GIS (Geographic Information System)
environment.The result shows that the area of Son La hydropower reservoir is 315.850 ha, belongs
to 3 provinces (Son La, Dien Bien and Lai Chau) with total 48 communes of 6 districts. The shape
of reservoir extends from North to South, coincides with the flow direction on the geological
background at Mesozoic. The study area is featured by the steep slope, relatively low rainfall and
high-density river network. Feralit is considered as the main soil. The rate of forest cover is at the
average level. The research results are considered as an important geographic database to manage
the natural resources and environment, prevent natural disasters and use reasonably the resources
in the Son La basin.

Keywords: Son La hydropower reservoir area, Son La basin boundary, basin, Son La
hydropower.
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